
1 Trương Công Tuấn Anh KTĐ 24/06/1997 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi
2 Nguyễn Minh Tùng KTĐ 14/09/1990 Hà Giang Nam Đủ ĐK dự thi
3 Nguyễn Tuấn Anh KTĐ 16/01/1997 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
4 Nguyễn Công Thịnh KTĐ 28/7/1997 Hà Giang Nam Đủ ĐK dự thi Miễn thi NN (tiếng Trung)
5 Nguyễn Thanh Hoàng KTĐ 25/09/1996 Tuyên Quang Nam Đủ ĐK dự thi
6 Phạm Duy Linh KTĐ 01/11/1994 Hoà Bình Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT
7 Dương Chí Công QLNL 17/04/1983 Sơn La Nam Đủ ĐK dự thi
8 Vũ Thị Minh Lý QLNL 27/11/1993 Thái Bình Nữ Đủ ĐK dự thi
9 Nguyễn Quyết Thắng QLNL 20/11/1996 Hà Tĩnh Nam Đủ ĐK dự thi
10 Nguyễn Thị Minh Trang QLNL 13/12/1996 Bắc Ninh Nữ Đủ ĐK dự thi
11 Nguyễn Thị Kim Cẩm QLNL 11/11/1977 Nghệ An Nữ Đủ ĐK dự thi
12 Nguyễn Đức Hiếu QLNL 01/12/1980 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
13 Đoàn Ngọc Dương QLNL 28/02/1975 Hưng Yên Nam Đủ ĐK dự thi
14 Nguyễn Đình Kiên QLNL 12/08/1994 Thái Bình Nam Đủ ĐK dự thi
15 Đào Duy Tiệp QLNL 20/10/1982 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
16 Nguyễn Văn Khiêm QLNL 18/11/1984 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
17 Lưu văn Hưởng QLNL 04/10/1983 Hà Nội Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT, xin lùi thi
18 Nguyễn Việt Tùng Lâm QLNL 27/07/1994 Thái Nguyên Nam Đủ ĐK dự thi
19 Nguyễn Tiến Cường QLNL 09/10/1993 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
20 Trần Thái Hà QLNL 11/07/1980 Sơn La Nam Đủ ĐK dự thi
21 Lưu Nguyễn Hoàng Phương QLNL 24/06/1992 Thanh Hóa Nam Đủ ĐK dự thi
22 Nguyễn Khắc Phúc QLNL 15/10/1998 Hà Nội Nam Không đủ ĐKDT Không thi BSKT
23 Đào Bá Tuấn Anh QLNL 23/11/1993 Hải Phòng Nam Đủ ĐK dự thi
24 Phạm Quốc Bình QLNL 22/08/1993 Thái Bình Nam Đủ ĐK dự thi
25 Nguyễn Quốc Hưng QLNL 30/12/1997 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
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26 Lê Tuấn Anh QLNL 29/09/1992 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
27 Nguyễn Mạnh Thắng QLNL 20/11/1975 Yên Bái Nam Đủ ĐK dự thi
28 Hà Lê Huy QLNL 28/01/1997 Nam Đủ ĐK dự thi
29 Lê Đức Thành QLNL 03/12/1985 Nam Đủ ĐK dự thi
30 Đàm Quang Minh QLNL 25/5/1982 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
31 Nguyễn Văn Giang QLNL 16/4/1982 Thanh Hoá Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT, xin lùi thi
32 Vũ Xuân Vượng QLNL 20/06/1989 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi
33 Vũ Duy Diệp QLNL 15/11/1986 Hải Dương Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT, xin lùi thi
34 Nguyễn Văn Vượng QLNL 01/06/1978 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi
35 Nguyễn Đình Xuân QLCN 16/03/1996 Hà Tĩnh Nam Đủ ĐK dự thi
36 Khương Minh Nhật QLCN 07/12/1996 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
37 Khổng Tiến Nam QLCN 06/11/1996 Phú Thọ Nữ Đủ ĐK dự thi
38 Đào Duy Dũng QTKD 08/12/1995 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi
39 Vũ Quỳnh Phương QTKD 16/04/1988 Phú Thọ Nữ Đủ ĐK dự thi
40 Nguyễn Thanh Thủy QTKD 28/10/1978 Hà Nội Nữ Đủ ĐK dự thi
41 Bùi Xuân Hiến QTKD 03/05/1987 Nghệ An Nam Đủ ĐK dự thi
42 Nguyễn Văn Tân QTKD 25/03/1995 Hà Tĩnh Nam Đủ ĐK dự thi
43 Chu Lê Thu Thủy QTKD 03/06/1982 Hà Nội Nữ Đủ ĐK dự thi
44 Đinh Công Cương QTKD 24/10/1988 Phú Thọ Nam Đủ ĐK dự thi
45 Ngô Tuấn Anh QTKD 19/09/1994 Phú Thọ Nam Đủ ĐK dự thi
46 Đỗ Nguyệt Anh QTKD 26/05/1996 Hà Nội Nữ Đủ ĐK dự thi
47 Phạm Khắc Hiếu QTKD 05/12/1995 Hải Dương Nam Đủ ĐK dự thi
48 Đỗ Hoàng Phương QTKD 19/11/1982 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
49 Trần Thị Anh Thơ QTKD 08/08/1996 Hà Nội Nữ Đủ ĐK dự thi
50 Bùi Phương Thanh QTKD 13/12/1986 Thái Bình Nữ Đủ ĐK dự thi
51 Lê Minh QTKD 24/03/1992 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
52 Trần Thế Anh QTKD 13/02/1989 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
53 Nguyễn Thị Hoài Thương TCNH 27/05/1997 Nghệ An Nữ Đủ ĐK dự thi
54 Nguyễn Tiến Anh TCNH 07/09/1998 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
55 Bùi Trọng Hoàng KTĐT 17/05/1997 Hoà Bình Nam Đủ ĐK dự thi
56 Vũ Thị Thùy Linh KTĐT 29/10/1986 Vĩnh Phúc Nữ Đủ ĐK dự thi
57 Mai Xuân Hòa KTĐT 19/12/1997 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi



58 Nguyễn Đức Hưng KTĐT 29/07/1990 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
59 Phạm Việt Đức KTĐT 30/09/1992 Hải Dương Nam Đủ ĐK dự thi Miễn thi NN (Toeic)
60 Đỗ Văn Bằng KTĐK&TĐH 02/07/1992 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi
61 Bùi Huy Thành KTĐK&TĐH 30/04/1980 Nghệ An Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT, xin lùi thi
62 Nguyễn Hồng Nguyên KTĐK&TĐH 20/01/1982 Nam Định Nam Đủ ĐK dự thi
63 Ngô Duy Hương KTĐK&TĐH 02/03/1984 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
64 Nguyễn Đức Quang KTĐK&TĐH 28/09/1970 Hà Nội Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT, xin lùi thi
65 Nguyễn Việt Tùng KTĐK&TĐH 27/11/1982 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
66 Nguyễn Việt Phú KTĐK&TĐH 20/05/1984 Bắc Ninh Nam Đủ ĐK dự thi
67 Nguyễn Linh Chi KTĐK&TĐH 20/05/1988 Thanh Hóa Nam Đủ ĐK dự thi
68 Vũ Việt Dũng KTNL 17/08/1988 Hà Nội Nam Đủ ĐK dự thi
69 Nguyễn Hoàng Chí Linh KTNL 07/12/1995 Hà Nội Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT, xin lùi thi
70 Nguyễn Anh Dũng KTCK 01/02/1988 Hưng Yên Nam Không đủ ĐKDT Không học BSKT
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